	Trường: Tiểu học Đại Đồng
Họ và tên: ............................................................

Lớp: ..........
	BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
Năm học: 2020 – 2021
Môn: Toán
(Thời gian 40 phút, không kể thời gian giao đề)


PHẦN GHI ĐIỂM CHUNG, KÍ CỦA GIÁO VIÊN

	Điểm
	Giáo viên coi kí, ghi rõ họ tên

……………………..........................................

…………………….........................................

…………………….........................................


	Giáo viên chấm kí, ghi rõ họ tên

………………………..........................................

……………………….........................................

………………………..........................................


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm) 
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất (câu 1; 2)
Câu 1 ( 0,5 điểm).   97 +1  < .........< 100.  Số cần điền vào chỗ chấm là:
	A.  98
	B.   99
	C.  97
	D. 100


Câu 2 ( 0,5 điểm). Thứ năm tuần này ngày 20 tháng 12 thì thứ sáu tuần sau là:
	A.  ngày 26 tháng 12
	B.  ngày 27 tháng 12

	C.  ngày 28 tháng 12
	D. ngày 29 tháng 12


Câu 3 ( 0,5 điểm). Đúng ghi Đ, sai ghi S  vào 
	A.  9 + 7 = 17
	
	B. 13 - 8 = 6
	

	C. 16 - 9 = 7

	
	D. 8 + 9 = 17    
	


Câu 4( 0,5 điểm). Điền số thích hợp vào chỗ chấm
a, 5 giờ chiều hay....... giờ                            b, 23 giờ hay ........ giờ đêm

Câu 5 (1 điểm ). Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
	Hình vẽ bên có:

a) ….   hình tam giác

b) ….  hình tứ giác


	




II. PHẦN TỰ LUẬN ( 7 điểm)
Câu 6 ( 2 điểm). Đặt tính rồi tính:
	56 + 24
………………………..

………………………..

………………………..
	8 + 47
………………………..

………………………..

………………………..
	83 – 24
………………………..

………………………..

………………………..
	100 – 68
………………………..

………………………..

………………………..


Câu 7( 1 điểm). Tìm x, biết: 
	a,   x - 27 = 65
……………………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………………………...
	b,  x + 18 =  81- 25
……………………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………………………...


Câu 8 ( 1 điểm). Tính

	a,   14 – 8 + 9 = ……………………………………….
 ………………………………………………………………....
 
	b,  25 + 15 – 30 = ……………………………………
 …………………………………………………………………


Câu 9 ( 2 điểm). Anh Đức cân nặng 46kg. Hải cân nhẹ hơn anh Đức 18 kg. Hỏi  Hải cân nặng bao nhiêu ki -lô- gam?

................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
Câu 10 ( 1 điểm). Tìm một số biết rằng lấy 100 trừ đi số đó thì được số lớn nhất có một chữ số.
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
Hết 
                MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

MÔN: TOÁN – LỚP 2
Năm học: 2020 – 2021
	TT
	Chủ đề
	MĐ 1

20%
	MĐ2

35%
	MĐ 3

30%
	MĐ 4

15%
	Tổng



	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Số học
	Số câu
	2
	1
	
	1,5
	
	
	
	1,5
	6

	
	
	Câu số
	1; 3
	6
	
	7a, 8
	
	
	
	7b, 10
	

	
	
	Số điểm
	1
	2
	
	1,5
	
	
	
	1,5
	6

	2
	Đại lượng và đo đại lượng
	Số câu
	
	
	2
	
	
	1
	
	
	3

	
	
	Câu số
	
	
	2,4
	
	
	9
	
	
	

	
	
	Số điểm
	
	
	1
	
	
	2
	
	
	3

	3
	Yếu tố hình học


	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	
	Câu số
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1

	TS câu
	3
	1
	2
	1,5
	
	1
	
	1,5
	10

	TS điểm
	2
	2
	1
	1,5
	
	2
	
	1,5
	10


HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM
                                             M«n to¸n CUỐI  k× I - LỚP 2
N¨m häc 2020 – 2021
	TT
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	Câu 1
	B
	0,5

	Câu 2
	     C 
	0,5

	Câu 3
	A. S               B. S                C. Đ                       D. Đ
	0,5

	Câu 4
	 a,17                           b, 11
	0,25; 0,25

	Câu 5
	a) 9 hình tam giác
b) 4 hình tứ giác
	0,5
0,5

	Câu 6
	 Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm. Cụ thể:
a. 80                b. 55               c. 59                   d. 32
	2

	Câu 7
	a,   x - 27 = 65
       x         = 65 + 27                                               
       x          =  92

  b, x + 18 =  81- 25
      x +18  =  56

              x = 56 – 18

              x = 38     
	0,5 

0,5 



	Câu 8
	 Mỗi phần tính đúng được  0,5 điểm
a,   14 – 8 + 9 = 6 + 9

                       =  15

b,  25 + 15 – 30 = 40 -30

                          = 10


	1

	Câu 9
	Bạn Hải cân nặng là :

               46 - 18 = 28 ( kg)

                          Đáp số : 28kg
	0,5
1
0,5

	Câu 10
	Số lớn nhất có một chữ số là 9

Số cần tìm là: 100 – 9 = 91
                                            Đáp số: 91
( HS làm cách khác đúng vẫn đạt điểm tối đa)
	0,25

0,5

0,25


	Tổng

 
	10 điểm


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

MÔN: TIẾNG VIỆT – KHỐI 2

Phần kiểm tra đọc

Năm học: 2020 – 2021
	TT
	Chủ đề
	MĐ 1


	MĐ2


	MĐ 3


	MĐ 4


	Tổng



	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Đọc thành tiếng

( 6đ)
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	2
	Đọc hiểu văn bản (2đ)
	Số câu
	2
	
	1
	
	
	
	
	1
	4

	
	
	Câu số
	1,2
	
	3
	
	
	
	
	4
	

	
	
	Số điểm
	1
	
	0,5
	
	
	
	
	0,5
	2

	3
	Kiến thức Tiếng Việt

( 2đ)
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	1
	
	
	3

	
	
	Câu số
	5
	
	6
	
	
	7
	
	
	

	
	
	Số điểm
	0,5
	
	0,5
	
	
	1
	
	
	2

	TS câu
	3
	
	2
	
	
	1
	
	1
	7

	TS điểm
	1,5
	
	1
	
	
	1
	
	0,5
	4


	Trường: Tiểu học Đại Đồng
Họ và tên: ............................................................

Lớp: ..........
	Bµi kiÓm tra ®Þnh k× CUỐI häc k× I

Năm học: 2020 – 2021

Môn: Tiếng Việt
(Phần đọc)


PHẦN GHI ĐIỂM CHUNG, KÍ CỦA GIÁO VIÊN

	Điểm
	Giáo viên coi kí, ghi rõ họ tên

……………………..........................................

…………………….........................................

…………………….........................................


	Giáo viên chấm kí, ghi rõ họ tên

………………………..........................................

……………………….........................................

………………………..........................................


I. Đọc thành tiếng ( 6 điểm)

II. Đọc thầm và làm bài tập (4 điểm): (Thời gian làm bài 30 phút)
1. Đọc thầm: 
Bông hoa Niềm Vui

Mới sáng tinh mơ, Chi đã vào vườn hoa của trường. Em đến tìm những bông cúc màu xanh, được cả lớp gọi là hoa Niềm Vui. Bố của Chi đang nằm bệnh viện. Em muốn đem tặng bố một bông hoa Niềm Vui để bố dịu cơn đau.

Những bông hoa màu xanh lộng lẫy dưới ánh mặt trời buổi sáng. Chi giơ tay định hái, nhưng em bỗng chần chừ vì không ai được ngắt hoa trong vườn. Mọi người vun trồng và chỉ đến đây để ngắm vẻ đẹp của hoa.

Cánh cửa kẹt mở. Cô giáo đến. Cô không hiểu vì sao Chi đến đây sớm thế. Chi nói:

- Xin cô cho em được hái một bông hoa. Bố em đang ốm nặng.

Cô giáo đã hiểu. Cô ôm em vào lòng:

- Em hãy hái thêm hai bông nữa, Chi ạ! Một bông cho em, vì trái tim nhân hậu của em. Một bông cho mẹ, vì cả bố và mẹ đã dạy dỗ em thành một cô bé hiếu thảo.

Khi bố khỏi bệnh, Chi cùng bố đến trường cảm ơn cô giáo. Bố còn tặng nhà trường một khóm hoa cúc đại đóa màu tím đẹp mê hồn.

                                                                        Phỏng theo Xu-khôm-lin-xki









(Mạnh Hưởng dịch)

2. Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất hoặc thực hiện yêu cầu của các câu hỏi dưới đây:
Câu 1: Mới sáng tinh mơ, Chi đã vào vườn hoa để làm gì?


A. Để ngắm hoa trong vườn trường.
B. Tìm bông cúc đại đóa.  
C. Tìm bông hoa Niềm Vui để đem vào bệnh viện cho bố, làm dịu cơn đau của bố.         
Câu 2: Vì sao Chi không dám tự ý hái bông hoa Niềm Vui?

A. Vì bông hoa rất đẹp.                      

B. Vì theo nội quy của trường, không ai được ngắt hoa trong vườn.

C. Vì Chi sợ các bạn mách cô giáo.                  

Câu 3: Theo em, bạn Chi có những đức tính gì đáng quý?

A. Hiếu thảo với bố mẹ.

B. Tôn trọng nội quy của nhà trường, thật thà.
C. Cả hai ý trên.

Câu 4: Qua câu chuyện, em học tập bạn Chi điều gì?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Câu 5: Từ ngữ nào sau đây nói về tình cảm gia đình:
A. thương yêu, quý mến
B. hiền hậu, ngoan ngoãn                       
C. chăm chỉ, siêng năng
Câu 6: Câu “Bố còn tặng nhà trường một khóm hoa cúc đại đóa màu tím đẹp mê hồn.” được viết theo kiểu câu:
A.  Ai là gì ?                                 B.  Ai làm gì ?                          C. Ai thế nào ?                           
Câu 7: Đặt 1 câu kiểu: Ai  thế nào? để nói về một con vật.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Hết
Phiếu bắt thăm đọc thành tiếng - lớp 2
Yêu cầu học sinh bắt thăm đọc một trong các bài tập đọc sau rồi trả lời câu hỏi:

(Tốc độ đọc khoảng 40 tiếng/ phút)
	Đề 1.            Bạn của Nai Nhỏ (Tiếng Việt 2 - Tập 1 - Trang 22 )

                                                Đọc đoạn 4
Câu hỏi: Theo em, người bạn tốt là người như thế nào?


	Đề 2.      Bàn tay dịu dàng     (Tiếng Việt 2 - Tập 1 - Trang 66 )

                 Đọc đoạn: " Khi thầy đến gần...............nói với An."
Câu hỏi: Tìm những từ ngữ thể hiện tình cảm của thầy giáo đối với An.




	Đề 3.   Sáng kiến của bé Hà  ( Tiếng việt 2- Tập 1- Trang 78)
           Đọc đoạn 2+3

Câu hỏi: Bé Hà trong câu chuyện là một cô bé như thế nào?




	Đề 4.        Cây xoài của ông em ( Tiếng việt 2- Tập 1 -Trang 89) 
               Đọc đoạn " Ông em trồng ... bàn thờ ông."

             Câu hỏi: Tìm những hình ảnh đẹp của cây xoài cát.



	Đề 5.        Mẹ  ( Tiếng việt 2- Tập I -Trang 101) 
                                   Đọc cả bài

                  Câu hỏi:  Mẹ làm gì để con ngon giấc?


	Đề 6.        Hai anh em ( Tiếng Việt 2 - Tập 1 - Trang 119)   

                             Đọc đoạn 4

                  Câu hỏi:  Hãy nói một câu về tình cảm của hai anh em.


	Đề 7.       Tìm ngọc  ( Tiếng Việt 2 - Tập 1 - Trang 138)

                              Đọc đoạn 5+6

                  Câu hỏi:  Tìm trong bài những từ khen ngợi Mèo và Chó.

Đề 8. Bài đọc: Bé Hoa. (Tiếng Việt 2- tập 1,  trang 121)

        Câu hỏi:
 Trong thư gửi bố, Hoa kể chuyện gì, nêu mong muốn gì ?

Đề 9.  Bài đọc: Câu chuyện bó đũa. (SGK Tiếng Việt 2 tập 1 trang 112)

Câu hỏi: 
 Người cha muốn khuyên các con điều gì ?

Đề 10. Bài đọc: Bà cháu. (SGK Tiếng Việt 2 tập 1 trang 86)

     Câu hỏi:   Trước khi gặp cô tiên, ba bà cháu sống thế nào ?




TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠI ĐỒNG
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KÌ I . NĂM HỌC 2020 – 2021
MÔN: TIẾNG VIỆT - LỚP 2

(PHẦN VIẾT)

 (Thời gian làm bài 50 phút)

I. CHÍNH TẢ (nghe - viết) (4 điểm):(20’)
Bài viết: 
Bông hoa Niềm Vui

    Em hãy hái thêm hai bông nữa, Chi ạ! Một bông cho em, vì trái tim nhân hậu của em. Một bông cho mẹ, vì cả bố và mẹ đã dạy dỗ em thành một cô bé hiếu thảo.

II. TẬP LÀM VĂN (6 điểm)(30’)
Em hãy chọn 1 trong 2 đề sau: 
Đề 1: Em hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 4 - 5 câu) kể về ông (bà) hoặc một người thân của em.

Đề 2: Em hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 4 - 5 câu) kể về gia đình em.

ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KÌ I

MÔN: TIẾNG VIỆT - LỚP 2

NĂM HỌC 2020 – 2021
A. PHẦN ĐỌC
I. ĐỌC THÀNH TIẾNG (6 điểm)
1) Đọc ( 5 điểm):

- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu(khoảng 40 tiếng/1phút): 3 điểm

- Đọc đúng tiếng, từ ( không đọc sai quá 5 tiếng): 2 điểm

- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa : 1 điểm

- Đọc sai quá 5 tiếng( trừ 0,5 điểm); ngắt nghỉ hơi không đúng 5 chỗ trở lên( trừ 0,5 điểm); đọc quá thời gian cho phép 2 phút ( trừ 0,5 điểm)
(Mức độ sai sót ít hơn,  trừ mỗi lỗi 0,2 điểm)

2) Trả lời câu hỏi (1 điểm)

- Trả lời đúng câu hỏi: 1 điểm

- Trả lời chưa đủ ý hoặc diễn đạt chưa rõ ràng: 0,5 điểm                              
- Trả lời sai hoặc không trả lời được: 0 điểm

II. PHẦN ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP (4 điểm)

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1- M1
	C
	0,5 

	2- M1
	B
	0,5

	3- M2
	C
	0,5

	4- M4
	Qua câu chuyện, em học tập bạn Chi tính thật thà, thực hiện nghiêm túc các nội quy của trường lớp, hiếu thảo với cha mẹ.

HS diễn đạt theo ý hiểu mà đúng vẫn đạt điểm tối đa.
	0,5

	5-  M1
	A
	0,5 

	6 - M2
	B
	0,5  

	7 -  M3
	- Đặt câu đúng mẫu, chữ đầu câu viết hoa cuối câu có dấu chấm.  VD: Con voi rất khỏe.
	1 



B. PHẦN VIẾT
I. CHÍNH TẢ (4 điểm)

Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày sạch sẽ: 4 điểm

-  Tốc độ viết đạt yêu cầu: 1 điểm.

- Chữ viết rõ ràng, viết đúng chữ, đúng cỡ chữ: 1 điểm
- Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm 
- Trình bày đúng quy định, sạch, đẹp: 1 điểm
II. TẬP LÀM VĂN ( 6 điểm)
- Viết đoạn văn ngắn khoảng 4 - 5 câu theo yêu cầu của đề bài. Viết đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày bài viết sạch sẽ: 6 điểm

- Tùy theo mức độ sai sót về diễn đạt và chữ viết, có thể cho các mức điểm: 5,5; 5; 4,5; 4; 3,5; 3; 2,5; 2; 1,5; 1; 0,5.)

